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ARTICLE INFO TÓM TẮT 

Ngày Nhận:   
Trong nghiên cứu này, các hạt nano bạc (AgNPs) được tổng hợp từ 

dịch chiết thân rễ Rheum palmatum và AgNO3. Các thông số như thể 

tích dịch chiết, thể tích dung dịch bạc nitrat, thời gian tổng hợp, nhiệt 

độ tổng hợp, thể tích PVP 1%, thể tích TSC 0,5% được khảo sát để 

lựa chọn điều kiện tổng hợp. Tính chất quang học của hạt nano bạc 

được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis; kích 

thước của hạt nano bạc được xác định bằng kính hiển vi điện tử 

truyền qua (TEM). Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp được các hạt 

nano bạc có dạng hình cầu với đường kính hạt trung bình khoảng 10 - 

30 nm. Khảo sát đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của 

nano bạc bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch Kirby-Bauer và xác 

định MIC bằng phương pháp pha loãng trong ống nghiệm. Các hạt 

nano bạc tổng hợp có khả năng ức chế Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Candida spp. ở nồng độ 

MIC lần lượt là 12,5 µg/mL, 3,125 µg/mL, 12,5 µg/mL, 12,5 µg/mL. 
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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:   In this study, silver nanoparticles (AgNPs) were synthesized from 

extracts rhizoma Rhei palmati and AgNO3. The parameters as extract 

volume, silver nitrate solution volume, synthesis time, synthesis 

temperature, 1% PVP volume, 0.5% TSC volume were investigated to 

select the optimal synthesis conditions. Optical properties, size 

morphology of silver nanoparticles after synthesis were determined by 

UV-Vis absorption spectroscopy, transmission electron microscopy 

(TEM). The size morphology of silver nanoparticles by TEM showed 

that the particles were spherical and polygonal, about 10 - 30 nm in size. 

This research evaluates the antibacterial and antifungal activities of 

silver NPs synthesized by agar diffusion method Kirby-Bauer and the 

MIC value by broth dilution method. The synthesized AgNPs were 

resistant to Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli and Candida spp. at MIC concentrations of 12.5 

µg/mL, 3.125µg/mL, 12.5 µg/mL, and 12.5 µg/mL, respectively. 
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1. Giới Thiệu 

     Đại hoàng (Rheum palmatum) là dược liệu có trong 

danh mục cây thuốc Việt Nam, được sử dụng phổ biến 

trong các bài thuốc dân gian và bài thuốc y học cổ 

truyền. Các nghiên cứu đã cho thấy Đại hoàng có nhiều 

hoạt tính sinh học như khả năng kháng khuẩn trên nhiều 

loại vi khuẩn như tụ cầu, trực khuẩn lỵ, Vibrio cholerae, 

Bacteroides fragilis,…[1,2]. Thành phần hóa học chính 

trong dược liệu Đại hoàng là các dẫn chất polyphenol 

như anthraquinon, tanin,...[2]. 

    Theo truyền thống thì các hạt nano thường tổng hợp 

bằng các phương pháp vật lý và hóa học. Các phương 

pháp này thường tổng hợp nhanh các hạt nano tuy nhiên 

thường dẫn đến sự hiện diện của một số hóa chất độc hại 

được hấp thụ trên bề mặt và không thân thiện môi 

trường. Tổng hợp xanh là phương pháp sử dụng các 

nguồn tự nhiên như enzyme vi sinh vật, thực vật và chiết 

xuất thực vật để tổng hợp các hạt nano. Phương pháp 

tổng hợp xanh hướng đến việc giảm thiểu sử dụng và tạo 

ra các chất độc hại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường [3]. 

Trong những năm gần đây, nano bạc luôn thu hút sự chú 

ý của các nhà khoa học trên thế giới, xuất phát từ những 

tính chất độc đáo cũng như phạm vi ứng dụng rộng lớn 

như sử dụng làm chất xúc tác, đầu dò sinh học hay chất 

hiện hình [4,5]… Đặc biệt, nhờ vào hoạt tính kháng 

khuẩn hiệu quả, nano bạc được xem là giải pháp tiềm 

năng cho nhiều vấn đề về nhiễm khuẩn sinh học, bao 

gồm cả vi khuẩn đề kháng kháng sinh [6]. Nano bạc thể 

hiện tác dụng diệt khuẩn trên một lượng lớn các loài vi 

khuẩn, những loài được nghiên cứu nhiều nhất là tụ cầu 

vàng Staphylococcus aureus, Escherichia coli, liên cầu 

tan máu Streptococcus aureus, trực khuẩn mủ xanh 

Pseudomonas aeruginosa và phẩy khuẩn tả Vibrio 

cholerae, nấm Candida albican [7,8] . Nhờ vào tính chất 

kháng khuẩn mạnh, nano bạc đã được sử dụng nhiều 

trong chất phủ bề mặt, băng vết thương, trang thiết bị y 

tế tráng bạc, các thiết bị để ghép vào cơ thể như ống 

thông trong tim mạch, tiết niệu [9]. Phương pháp tổng 

hợp xanh giúp giảm nồng độ bạc sử dụng và giúp ổn 

định các nano bạc bằng cách kết hợp các phân tử sinh 

học như protein, acid amin, polysaccharid, alkaloid, 

tannin, phenolic, saponin, terpenoid, vitamin, những hợp 

chất có sẵn trong dược liệu vừa đóng vai trò là tác nhân 

đồng thời đã được chứng minh tác dụng trị liệu. Trong 

hai thập kỷ trở lại đây, trên thế giới có rất nhiều nghiên 

cứu về tổng hợp nano bạc sử dụng các dịch chiết dược 

liệu cũng như hoạt tính của các hạt nano bạc [10]. Ở Việt 

Nam, cũng đã có những công bố sử dụng dịch chiết dược 

liệu để tổng hợp nano bạc như sử dụng dịch chiết lá 

Bàng Terminalia catappa, dịch chiết cây Hạnh Citrus 

microcarpa [11]… Trong nước chưa có công bố khoa 

học sử dụng dịch chiết Đại hoàng để tổng hợp nano bạc. 

Trên thế giới, các nghiên cứu tổng hợp xanh nano bạc sử 

dụng dịch chiết cây Đại hoàng đã được công bố những 

năm gần đây. Năm 2017, Selvaraj Arokiyaraj và cộng sự 

đã tổng hợp nano bạc sử dụng rễ của loài Rheum 

palmatum, kết quả cho thấy nano bạc hình cầu với kích 

thước 121±2 nm [12]. Nghiên cứu chưa công bố độ ổn 

định của nano bạc tạo thành sau quá trình tổng hợp, nhiệt 

độ tổng hợp, thời gian tổng hợp, kích thước hạt còn lớn. 

Do vậy, đề tài tiến hành khảo sát các thông số tổng hợp 

nano bạc sử dụng dịch chiết thân rễ Đại hoàng ở Việt 

Nam và thử hoạt tính kháng khuẩn của nano bạc tạo 

thành. 

2. Đối ượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

Nguyên liệu nghiên cứu: thân rễ của Rheum palmatum 

được mua từ bệnh viện Y học cổ truyền Tp HCM. Dược 

liệu được lưu trữ tại Bộ môn Dược liệu – khoa Dược, 

Trường Đại học Lạc Hồng. Dược liệu được xay nhỏ và 

rây qua rây 2 mm. Dược liệu được xác định độ ẩm theo 

phương pháp mất khối lượng làm khô theo Phụ lục 9.6 

Dược điển Việt Nam V. 

Hóa chất tổng hợp nano bạc: bạc nitrat (AgNO3), poly 

vinylpyrrolidone (PVP), trisodium citrate dihydrate 

(TSC) của hãng MercK. 

    Hóa chất thử nghiệm kháng khuẩn: môi trường 

Mueller- Hinton Agar (MHA, Merck – Đức), môi trường 

Brain Heart Infusion (BHI, Merck – Đức), Penicillin G 

(1.000.000 IU, Mekophar). 

Vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Escherichia coli ATCC 12228, Candida spp. ATCC 

29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 của Bộ 

môn Vi sinh, Khoa Dược Đại học Lạc Hồng. 

2.2 Tổng hợp nano bạc 

2.2.1 Chuẩn bị nguyên liệu tổng hợp nano bạc 

     Chuẩn bị cao thân rễ Đại hoàng: Cân 100 g dược liệu 

Đại hoàng (độ ẩm 11,06%)  cho vào erlen 1000 mL, 

thêm 800 mL nước cất, tiến hành đun erlen trên bếp cách 

thủy ở 80 oC trong 4 giờ, sau đó lọc qua giấy lọc xếp 

nếp. Chiết lặp lại 3 lần để thu được dịch chiết. Dịch chiết 

được cô thu hồi dung môi trên bếp cách thủy để thu được 

cao đặc Đại hoàng. 

    Chuẩn bị dịch chiết Đại hoàng 5%: cân 5,00 g cao Đại 

hoàng cho vào bình định mức 100 mL, thêm nước cất 

đến vạch, khuấy đều cho tan thu được dịch chiết Đại 

hoàng 5%. 

    Chuẩn bị dung dịch PVP 1%: Cân 1,00g PVP cho vào 

becher 250 mL, thêm 100 mL nước cất, khuấy đều cho 

tan. 

    Chuẩn bị dung dịch TSC 0,5%: Cân 0,50 g TSC cho 

vào becher chứa 100 mL PVP 1%, khuấy đều cho tan. 

    Chuẩn bị dung dịch bạc nitrat 0,1 M: Cân 1,70 g 

AgNO3 cho vào bình định mức 100 mL, cho nước cất 

đến vạch. Thu được dung dịch AgNO3 0,1 M. 

2.2.2 Quy trình tổng hợp nano bạc 

Dịch chiết dược liệu được tạo hỗn hợp và tiến hành 

phản ứng tổng hợp nano bạc với dung dịch AgNO3 trên 

https://www.tandfonline.com/author/Arokiyaraj%2C+Selvaraj
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bếp khuấy từ với tốc độ 400 vòng/phút. Các thông số 

tiến hành khảo sát: thể tích dịch chiết Đại hoàng 5%, thể 

tích dung dịch AgNO3 0,1 M, thời gian tổng hợp, nhiệt 

độ tổng hợp, thể tích PVP 1,0 %, thể tích TSC 0,5 %.  

Dựa trên kết quả đo phổ UV-Vis, cảm quan của mẫu 

nano bạc tạo thành để chọn ra thông số thích hợp để tổng 

hợp nano bạc. Các mẫu tổng hợp có đỉnh hấp thu cực đại 

nằm trong vùng 400 - 500 nm đặc trưng cho sự hình 

thành nano bạc [13,14] và ổn định trong thời gian bảo 

quản, không có biến đổi về màu sắc và không bị tủa. 

2.2.3 Xác định tính chất, cấu trúc nano bạc 

Tính chất quang học của nano bạc được xác định bằng 

Phổ UV-Vis trên máy UV Thermo EVO300 PC tại bộ 

môn Hóa phân tích-Kiểm nghiệm, Khoa Dược, Đại học 

Lạc Hồng.  

Kích thước và sự phân bố các hạt nano bạc được xác 

định bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) đo trên 

máy JEM-1400, Nhật Bản tại Phòng thí nghiệm trọng 

điểm Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam 

– Hà Nội kết hợp phần mềm Image Tool.  

2.3 Xác định hoạt tính kháng khuẩn 

Vi khuẩn được cấy hoạt hóa trong môi trường BHI, ủ 

37 ℃ trong 24 h để có độ đục bằng độ đục Mc Farland 

0,5 (OD tại 600 nm từ 0,08 - 0,10) tương đương với 1,0 - 

1,5.108 CFU/ml. Pha loãng 100 lần để được mẫu có nồng 

độ 1,0 - 1,5.106 CFU/ml cho thử nghiệm [15]. 

Lưu ý: mẫu vi khuẩn/nấm phải được sử dụng trong 

vòng 15 phút sau khi pha loãng. 

2.3.1 Xác định hoạt tính kháng khuẩn 

Trải đều vi khuẩn trên nền thạch MHA (độ dày thạch 

3,5-4,5 mm), đục các giếng đường kính 6 mm. Cho vào 

mỗi giếng 100 µL dung dịch: 

- Giếng a: Dung dịch nano bạc 100 µg/mL 

- Giếng b: Dung dịch nano bạc 50 µg/mL 

- Giếng c: Nước cất 

- Giếng d: Penicillin G (100 µg/mL) 

Sau đó ủ mẫu 24 giờ ở 37 ℃, quan sát đường kính 

vòng kháng khuẩn [15]. Thực hiện 3 lần lấy kết quả 

trung bình. 

2.3.2 Xác định nồng độ ức chế tối thiểu 

Giá trị MIC (nồng độ ức chế tối thiểu) thực hiện theo 

phương pháp pha loãng trong ống nghiệm. Cho vào các 

ống nghiệm (giống nhau về kích thước, thể tích) mẫu thử 

(nano bạc), mẫu đối chiếu (penicillin G) với nồng độ 

giảm dần (pha loãng trong môi trường MHB) như sau: 

Bảng 1. Nồng độ nano bạc trong thử nghiệm MIC 

Ống 
Nồng độ nano bạc 

(µg/mL) 
Ống 

Nồng độ nano bạc 

(µg/mL) 

1 100 6 3,125 

2 50 7 1,563 

3 25 8 0,781 

4 12,5 9 0,390 

5 6,25 10 0,195 

Cho 400 µL vi khuẩn vào các ống nghiệm chứa sẵn 4 

mL mẫu thử. Quan sát độ đục các ống sau 24 giờ từ ống 

có nồng độ nano bạc thấp nhất đến cao nhất. MIC là 

nồng độ thấp nhất của mẫu thử trong ống nghiệm ức chế 

sự phát triển của vi khuẩn [16]. 

Thực hiện song song với mẫu chứng âm (môi trường 

và vi khuẩn) và chứng dương (môi trường). Chứng âm 

phải có sự phát triển của vi khuẩn (đục), chứng âm 

không có sự phát triển của vi khuẩn (trong) sau 24 giờ. 

3. Kết quả và thảo luận 

Khảo sát độ đặc hiệu của phương pháp UV-Vis 

    Thực hiện quét phổ hấp thu UV-Vis của dung dịch 

AgNO3, dịch chiết Đại hoàng, dung dịch PVP, dung dịch 

TSC, nano bạc  trong khoảng bước sóng 200-600 nm. 

Kết quả được biểu diễn ở Hình 1. 

 

Hình 1. Khảo sát độ đặc hiệu của nano bạc 

     Dung dịch AgNO3, dịch chiết Đại hoàng, dung dịch 

PVP, TSC không có phổ hấp thu ở bước sóng 400-450 

nm. Mẫu nano bạc cho đỉnh hấp thu cực đại nằm trong 

khoảng bước sóng 400-450 nm. Do vậy định tính nano 

bạc bằng phương pháp UV-Vis có tính đặc hiệu. 

3.1 Khảo sát nhiệt độ tổng hợp nano bạc 

Tiến hành khảo sát ở cùng điều kiện: 4 mL dung dịch 

AgNO3 0,01 M, 1 mL dịch chiết Đại hoàng 5%, thời gian 

phản ứng 40 phút, tốc độ khuấy 400 vòng/phút, thay đổi 

nhiệt độ tổng hợp nano bạc từ 65 oC - 85 oC. Các mẫu 

nano bạc tạo thành được đo phổ UV-Vis, kết quả biểu 

diễn ở Hình 2. 

 

Nhiệt độ (oC)  65 70 75 80 85 

Đỉnh hấp thu 

cực đại (nm) 
432 432 424 427 426 

Độ hấp thu (A) 0,6114 0,6900 0,8355 0,8379 0,8196 

Hình 2. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp theo nhiệt độ 

     Các mẫu nano bạc tạo thành cho đỉnh hấp thu cực đại 

tại các bước sóng nằm trong khoảng 400 đến 450 nm là 
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liên quan đến sự hình thành các hạt nano kim loại bạc và 

chiều cao của nó cung cấp thông tin về nồng độ của các 

hạt nano kim loại bạc [13,14]. Khi tăng nhiệt độ thì có sự 

dịch chuyển vị trí các đỉnh hấp thu trong khoảng 424-432 

nm, các mẫu nano bạc tổng hợp ở nhiệt độ 75-85 oC cho 

đỉnh hấp thu cực đại ổn định ở 424-427 nm. Kết quả này 

theo hiện tượng plasmon bề mặt cho phép dự đoán các 

mẫu nano bạc tổng hợp nhiệt độ từ 75 – 85oC kích thước 

nhỏ, ổn định hơn các mẫu được tổng hợp ở nhiệt độ thấp 

hơn [17]. Dựa vào kết quả độ hấp thu và đỉnh hấp thu 

cực đại, nhiệt độ thích hợp để tổng hợp nano bạc trong 

khảo sát  này là 75 ℃. 

3.2 Khảo sát thời gian tổng hợp nano bạc 

Tiến hành khảo sát ở cùng điều kiện: 4 mL dung dịch 

AgNO3 0,01 M, 1 mL dịch chiết Đại hoàng 5%, nhiệt độ 

tổng hợp là 75 oC, tốc độ khuấy 400 vòng/phút, thay đổi 

thời gian tổng hợp các mẫu nano bạc từ 20 – 60 phút. 

Các mẫu nano bạc tạo thành được đo phổ UV-Vis, kết 

quả được biểu diễn ở Hình 3. 

 

Thời gian (phút)  20 30 40 50 60 

Đỉnh hấp thu 

cực đại (nm) 
434 435 434 434 432 

Độ hấp thu (A) 1,0548 1,0277 1,1651 1,0206 0,9834 

Hình 3. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp theo  

các thời gian tổng hợp 

      Khi thay đổi thời gian tổng hợp thì các mẫu nano bạc 

tạo thành có vị trí đỉnh hấp thu gần như không thay đổi 

trong phạm vi bước sóng 432 – 435 nm. Kết quả này có 

thể khẳng định các hạt nano bạc tạo ra có kích thước nhỏ 

ổn định trong thời gian từ 20 đến 60 phút, ở thời gian 40 

phút mẫu nano bạc tạo ra có đỉnh hấp thu cực đại 434 nm 

với độ hấp thu lớn nhất là 1,1651. Thời gian thích hợp để 

tổng hợp nano bạc trong khảo sát này là 40 phút. 

3.3 Khảo sát thể tích dịch chiết thân rễ Đại hoàng 5% 

Tiến hành khảo sát ở cùng điều kiện nồng độ AgNO3 

0,01 M, nhiệt độ phản ứng 75 ℃, thời gian phản ứng 40 

phút, tốc độ khuấy 400 vòng/phút, thay đổi thể tích dịch 

chiết thân rễ Đại hoàng 5% từ 0,1 đến 0,5 mL. Các mẫu 

nano bạc tạo thành được đo phổ UV-Vis, kết quả được 

biểu diễn ở Hình 4.  

    Khi thay đổi thể tích dung dịch Đại hoàng 5% thì các 

mẫu nano bạc tạo thành cho các đỉnh hấp thu cực đại dao 

động từ 404-414 nm và dịch chuyển theo hướng bước 

sóng tăng dần khi tăng thể tích dịch chiết Đại hoàng 5% 

trong tổng hợp nano bạc. Với các mẫu nano bạc tổng hợp 

với thể tích Đại hoàng 5% thì cho các vị trí đỉnh hấp thu 

gần như không thay đổi trong phạm vi bước sóng 404 – 

406 nm,và cho độ hấp thu cực đại tại mẫu nano bạc tổng 

hợp từ 0,2 mL dịch chiết Đại hoàng 5% (độ hấp thu 

1,2655). Do đó, thể tích dịch chiết Đại hoàng 5% thích 

hợp để tổng hợp nano bạc trong khảo sát này là 0,2 mL. 

 

Thể tích (mL)  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Đỉnh hấp thu 

cực đại (nm) 
404 404 406 409 414 

Độ hấp thu (A) 1,1183 1,2655 1,2332 1,2167 1,1676 

Hình 4. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp theo thể tích 

dịch chiết thân rễ Đại Hoàng 5% 

3.4. Khảo sát thể tích dung dịch AgNO3 0,01M  

Tiến hành khảo sát ở cùng điều kiện: 0,2 mL dịch 

chiết thân rễ Đại hoàng 5%, nhiệt độ phản ứng 75 ℃, 

thời gian phản ứng 40 phút, tốc độ khuấy 400 vòng/phút, 

thay đổi thể tích dung dịch AgNO3 0,01 M từ 2 đến 5 

mL. Các mẫu nano bạc tạo thành được đo phổ UV-Vis, 

kết quả được biểu diễn ở Hình 5. 

 

Thể tích AgNO3 

0,01M (mL)  
2,0 3,0 4,0 5,0 

Đỉnh hấp thu 

cực đại (nm) 
406 404 404 404 

Độ hấp thu (A) 0,7633 1,0770 1,3776 1,6004 

Hình 5. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp theo thể tích 

dung dịch AgNO3 0,01M 

      Khi thay đổi thể tích dung dịch AgNO3 0,01 thì các 

mẫu nano bạc tạo thành có vị trí đỉnh hấp thu cực đại gần 

như không thay đổi trong phạm vi bước sóng 404 – 406 

nm. Kết quả này có thể khẳng định các hạt nano bạc tạo 

ra có kích thước nhỏ ổn định với thể tích dung dịch 

AgNO3 0,01M từ 2,0 – 5,0 mL. Tổng hợp nano bạc với 

5,0 mL dung dịch AgNO3 0,01M cho đỉnh hấp thu cực 
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đại tại bước sóng 404 nm với độ hấp thu nhiều nhất 

1,6004. Thể tích dung dịch AgNO3 0,01M thích hợp để 

tổng hợp nano bạc trong khảo sát này là 5,0 mL. 

3.5. Khảo sát thể tích dung dịch PVP 1% 

Tiến hành khảo sát ở cùng điều kiện: 0,2 mL dịch 

chiết thân rễ Đại hoàng 5%, 4 mL dung dịch AgNO3 

0,01 M, nhiệt độ phản ứng 75 ℃, thời gian phản ứng 40 

phút, tốc độ khuấy 400 vòng/phút, thay đổi thể tích dung 

dịch PVP 1% từ 5 đến 40 mL. Các mẫu nano bạc tạo 

thành được đo phổ UV-Vis, kết quả được biểu diễn ở 

Hình 6. 

 

Thể tích PVP 

1% (mL)  
5 10 20 30 40 

Đỉnh hấp thu 

cực đại (nm) 
408 407 408 408 412 

Độ hấp thu (A) 1,2865 1,1450 0,8945 0,6573 0,4005 

Hình 6. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp theo thể tích 

dung dịch PVP 1% 

      Khi tăng thể tích dung dịch PVP 1% từ 5 – 30 mL thì 

các mẫu nano bạc tạo thành có đỉnh hấp thu cực đại gần 

như không đổi tại bước sóng 407–408 nm nhưng độ hấp 

thu của các mẫu giảm dần, mẫu nano bạc tổng hợp với 

40 mL dung dịch PVP 1% thì cho đỉnh hấp thu cực đại 

tại bước sóng lớn hơn tại 412 nm. Mẫu nano bạc tổng 

hợp với 10 mL dung dịch PVP 1% cho đỉnh hấp thu tại 

bước sóng nhỏ nhất tại 407 nm và ổn định trong thời 

gian bảo quản. Thể tích dung dịch PVP 1% thích hợp để 

tổng hợp nano bạc trong khảo sát này là 10 mL. 

3.6. Khảo sát thể tích dung dịch TSC 0,5% 

Tiến hành khảo sát ở cùng điều kiện: 0,2 mL dịch 

chiết thân rễ Đại hoàng 5%, 4 mL dung dịch AgNO3 

0,01 M, 10 mL dung dịch PVP 1%, nhiệt độ phản ứng 75 

℃, thời gian phản ứng 40 phút, tốc độ khuấy 400 

vòng/phút, thay đổi thể tích dung dịch TSC 1% từ 5 đến 

40 mL. Các mẫu nano bạc tạo thành được đo phổ UV-

Vis, kết quả được biểu diễn ở Hình 7. 

      Khi tăng thể tích dung dịch TSC thì các mẫu nano 

bạc tạo thành cho đỉnh hấp thu cực đại ở bước sóng giảm 

dần từ 427 nm xuống còn 408 nm và độ hấp thu cũng 

giảm dần. Vai trò trợ phân bố của TSC đã thể hiện rõ khi 

càng tăng thể tích thì đỉnh hấp thu ở các bước sóng giảm 

dần, theo hiện tượng plasmon bề mặt thì hiện tượng ứng 

với các kích thước hạt nano bạc giảm dần. Các mẫu nano 

bạc tổng hợp với  thể tích TSC 5% là 5 mL, 10 mL, 20 

mL có hiện đục tủa sau 7 ngày bảo quản. Nguyên nhân là 

do lượng TSC trong dung dịch không đủ để bảo vệ các 

hạt nano bạc tránh khỏi sự kết tụ. Các mẫu nano bạc tổng 

hợp với  thể tích TSC 5% là 30 mL, 40 mL ổn định trong 

thời gian bảo quản. Mẫu nano bạc tổng hợp với 30 mL 

dung dịch TSC 5% cho độ hấp thu lớn hơn mẫu nano bạc 

tổng hợp với 40 mL TSC 5% và ổn định. Thể tích dung 

dịch TSC 5% thích hợp để tổng hợp nano bạc trong khảo 

sát này là 30 mL. 

 

Thể tích TSC 

0,5% (mL)  
5 10 20 30 40 

Đỉnh hấp thu 

cực đại (nm) 
427 416 409 408 408 

Độ hấp thu (A) 2,0851 1,9213 1,5128 1,1074 0,8859 

Hình 7. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp theo thể 

tích dung dịch TSC 5% 

3.7. Kết quả phân tích ảnh TEM 

      Kết quả khảo sát cho các thông số tối ưu tổng hợp 

nano bạc trong dịch chiết thân rễ Đại hoàng như Bảng 1. 
Bảng 2. Bảng thông số tổng hợp nano bạc 

Tác nhân tổng hợp Thông số 

Dịch chiết Đại hoàng 5% 0,2 mL 

Dung dịch AgNO3 0,01M 4 mL 

Dung dịch PVP 1% 10 mL 

Dung dịch TSC 0,5% 30 mL 

Nhiệt độ phản ứng 75 ℃. 

Thời gian phản ứng 40 phút 

Tốc độ khuấy 400 vòng/phút 

Thực hiện tổng hợp nano bạc với các thông số như 

Bảng 2. Mẫu nano bạc tạo thành được đem đo phổ UV-

Vis và đo kích thước bằng kính hiển vi điện tử truyền 

qua (TEM). Kết quả TEM được trình bày ở Hình 7. Kết 

quả cho thấy các hạt nano bạc có dạng hình cầu với 

đường kính hạt trung bình khoảng 10 - 30 nm. 

 

Hình 8. Ảnh TEM hạt nano bạc ở thước đo 100 nm 
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Hình 9. Biểu đồ phân bố kích thước hạt nano bạc ở  

thước đo 100 nm 

3.8. Xác định độ ổn định của nano bạc tổng hợp 

Mẫu nano bạc sau khi tổng hợp được bảo quản ở nhiệt 

độ 30oC, nơi khô ráo, thoáng mát, sau 6 tháng mẫu được 

kiểm tra độ ổn định bằng phương pháp UV-Vis.  

 

Hình 10. Màu sắc dung dịch nano bạc ban đầu và sau 6 tháng 

bảo quản 

 

Hình 11. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc ban đầu và mẫu nano 

bạc sau 6 tháng bảo quản 

 Mẫu nano bạc sau 6 tháng không bị đục, không có 

tủa, giữ nguyên trạng thái màu sắc như ban đầu. Phổ 

UV-Vis của mẫu nano bạc sau 6 tháng bảo quản vẫn cho 

đỉnh hấp thu tại bước sóng 405 nm tương ứng phổ UV-

Vis với mẫu ban đầu, không xuất hiện đỉnh hấp thu bất 

thường; mẫu nano bạc cho độ hấp thu là 1,307 tương ứng 

với độ hấp thu của mẫu trước bảo quản. Dựa vào kết quả 

phổ UV-Vis và cảm quan của mẫu nano bạc, có thể 

khẳng định mẫu nano bạc tạo thành ổn định trong thời 

gian 6 tháng bảo quản ở nhiệt độ 30 oC, nơi khô ráo, 

thoáng mát. 

 

3.9. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn 

3.9.1 Xác định hoạt tính kháng khuẩn 

 

Hình 12. Hoạt tính kháng khuẩn của mẫu nano bạc 

a: nano bạc 100 µg/mL, b: nano bạc 50 µg/mL,  

c: Penicillin G 100 µg/mL, d: nước  

Bảng 3. Đường kính vòng kháng khuẩn 

Vi khuẩn, 

nấm 

Đường kính kháng khuẩn (mm) 

nano bạc  

100 µg/mL 

nano bạc 

50 µg/mL 

Penicillin G 

100 µg/mL 

P. aeruginosa 11±0,3 11±0,4 11±0,2 

S. aureus 14±0,4 10±0,5 12±0,3 

E. coli 8±0,3 8±0,5 6±0,2 

C.albicans 10±0,5 9±0,4 8±0,3 

Kết quả quan sát vòng kháng khuẩn cho thấy mẫu 

nano bạc tổng hợp từ dịch chiết Đại hoàng 5% cho các 

vòng kháng khuẩn đối với các vi khuẩn và nấm khảo sát, 

có ức chế sự phát triển của các chủng vi khuẩn và nấm. 

Vì vậy, mẫu nano bạc tổng hợp sử dụng dịch chiết Đại 

hoàng có hoạt tính kháng khuẩn trên S. aureus, P. 

aeruginosa, C. albicans, E. coli.  

3.9.2. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu 

     Kết quả xác định MIC mẫu nano bạc tổng hợp từ dịch 

chiết Đại hoàng trên các chủng P. aeruginosa, S. aureus, 

E. coli, C.albicans lần lượt là 12,5 µg/mL, 3,125 µg/mL, 

12,5 µg/mL, 12,5 µg/mL. 

Bảng 4. Kết quả thử nghiệm MIC 

Vi khuẩn, 

nấm 

MIC của nano 

bạc (µg/mL) 

MIC của Penicillin 

(µg/mL) 

P. aeruginosa 12,5 30 

S. aureus 3,125 3,75 

E. coli 12,5 15 

C.albicans 12,5 7,5 

     Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn của mẫu nano bạc 

trong nghiên cứu này cũng tương ứng với kết quả kháng 

khuẩn của Selvaraj Arokiyaraj và cộng sự công bố năm 

2017 tổng hợp nano bạc sử dụng rễ của loài Rheum 

palmatum và thử hoạt tính kháng khuẩn cho kết quả 

kháng khuẩn mạnh trên Staphylococcus  aureus và 

Pseudomonas aeruginosa [12]. 

 

 

https://www.tandfonline.com/author/Arokiyaraj%2C+Selvaraj


  Tổng hợp xanh nano bạc sử dụng dịch chiết thân rễ Đại hoàng và thử hoạt tính kháng khuẩn 

 

9 JSLHU, Issue 17, May 2024 

 

4. Kết luận 

    Đề tài đã tổng hợp thành công nano bạc sử dụng dịch 

chiết thân rễ Đại hoàng với điều kiện tổng hợp là: nhiệt 

độ tổng hợp là 75 ℃, thời gian tổng hợp là 40 phút, thể 

tích dịch chiết Đại hoàng là 0,2 mL ở nồng độ 5%, thể 

tích dung dịch AgNO3 ở nồng độ 0,01 M là 4 mL, thể 

tích dung dịch PVP 1% là 10 mL, thể tích dung dịch 

TSC 0,5% là 30 mL. Kết quả TEM cho thấy các hạt nano 

bạc có dạng hình cầu với đường kính hạt trung bình 

khoảng 10 - 30 nm. Kết quả tổng hợp nano bạc có kích 

thước nhỏ hơn so với kết quả nghiên cứu của Selvaraj 

Arokiyaraj công bố năm 2017 là 121 ± 2 nm. Điều đó 

cho thấy việc sử dụng thêm các chất bảo vệ có thể cải 

thiện kích thước hạt tốt hơn và ổn định hơn. Mẫu nano 

bạc cho khả năng kháng khuẩn các chủng vi khuẩn 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli và Candida spp. với MIC lần lượt là 

3,125 µg/mL, 12,5 µg/mL, 12,5 µg/mL, 12,5 µg/mL. 

5. Cảm ơn 

Nghiên cứu là đề tài cấp cơ sở mã số (LHU-RF-MP-

19-03-13). Cảm ơn Trường Đại học Lạc Hồng đã tạo 

điều kiện tốt nhất cho nhóm tác giả hoàn thành nghiên 

cứu này. 
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Phụ lục 1.  Kết quả thử nghiệm MIC của mẫu nano bạc tạo thành 
 


